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	UBND HUYỆN VỤ BẢN
TRƯỜNG THCS ĐẠI AN
Số 93/BC-THCSĐA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đại An, ngày 15 tháng 6 năm 2025


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Công khai các hoạt động giáo dục của nhà trường năm học 2024-2025

Căn cứ Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 6 năm 2024 của Bộ GDĐT  về việc triển khai thực hiện công tác công khai trong trường học;
Căn cứ Kế hoạch năm học 2024-2025 của trường THCS Đại An;
NỘI DUNG CÔNG KHAI
I. Thông tin chung về cơ sở giáo dục
          1. Tên cơ sở giáo dục: 
Trường THCS Đại An, huyện Vụ Bản,  tỉnh Nam Định.
          2. Địa chỉ trụ sở chính và các địa chỉ hoạt động khác 
Thôn An Cự, xã Đại An, huyện Vụ Bản,  tỉnh Nam Định
Thư điện tử: truongthcsdaian123@gmail.com
Trang web: http://thcsdaian.namdinh.edu.vn/
          3. Loại hình của cơ sở giáo dục, cơ quan/ tổ chức quản lý trực tiếp:
          Loại hình: Công lập
          Cơ quan quản lý trực tiếp: UBND huyện Vụ Bản
          4. Tầm nhìn, mục tiêu của cơ sở giáo dục.
          Tầm nhìn: Xây dưṇ g nhà trường có uy tín về chất lượng giáo duc̣ toàn diện, là mô hình giáo duc̣ hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời kỳ hội  nhập. Trường THCS  Đại An là trường có chất lượng giảng dạy tốt - Đào tạo thế hệ học sinh có truyền thống là những công dân có ich cho gia đình và xã hôị, là những con người mới XHCN, có phẩm chất đaọ đức tốt có năng lực làm chủ cuộc sống phát triển đầy đủ về thể chất và trí tuệ để  sống làm việc và hội nhâp̣ toàn cầu.
           Mục tiêu: Củng cố và phát triển kết quả của giáo dục tiểu học; bảo đảm cho học sinh có học vấn phổ thông nền tảng, hiểu biết cần thiết tối thiểu về kỹ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học trung học phổ thông hoặc chương trình giáo dục nghề nghiệp.
           Chất  lượng giáo dục :
a. Chỉ tiêu về kết quả rèn luyện


	Tổng        số học sinh
	Tốt
	Khá
	Đạt
	Chưa đạt

	
	Số
lượng
	Tỉ lệ %
	Số
lượng
	Tỉ lệ %
	Số
lượng
	Tỉ lệ %
	Số
lượng
	Tỉ lệ %

	545
	535
	98
	10
	52
	0
	0
	0
	0


b.  Chỉ tiêu về kết quả học tập
	Tổng số HS
	Tốt
	Khá
	Đạt
	Chưa đạt
	 

	
	Số lượng
	Tỉ lệ %
	Số lượng
	Tỉ lệ %
	Số lượng
	Tỉ lệ %
	Số lượng
	Tỉ lệ %
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	545
	198
	36.2
	259
	47.6
	88
	16.2
	0
	0
	 


Duy trì kết quả trường đạt chuẩn QG. 
     	- Trường đạt danh hiệu: Tập thể lao động tiên tiến.
          	- Chi đoàn và Liên đội được tặng Bằng khen/Giấy khen.
      	- 80% cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu LĐTT trong đó có 15% đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở. Tập thể trường và 02 cá nhân được Chủ tịch UBND phường/Giám đốc Sở GD&ĐT tặng giấy khen.
	* Cụ thể chỉ tiêu phấn đấu mức độ thực hiện nhiệm vụ, thứ tự đạt được trở lên:
- Thi HSG lớp 9 các môn văn hóa cấp tỉnh: Môn Địa lý: 1 giải Nhì, 01 giải Ba; các môn Toán, Văn, Anh: 01 giải Ba, 01 giải KK.
- Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT xếp tốp 100/toàn tỉnh, 
· Kết quả khảo sát định kỳ: điểm 9-10 từ 5% trở lên; điểm 8 - 10 từ 15% trở lên; điểm 5 trở lên từ 70% trở lên; không có điểm từ 0 đến 1.
 - Tỷ lệ kết quả rèn luyện, học tập của học sinh cuối năm:
+ Tỷ lệ kết quả rèn luyện: Loại tốt: trên 80%, loại khá trên 15%, loại đạt dưới 5%
+ Tỷ lệ kết quả học tập của học sinh: Loại tốt: trên 20%, loại khá trên 40%, loại đạt trên 37%, loại chưa đạt dưới 3%
- Tỷ lệ học sinh đạt danh hiệu
+ Danh hiệu học sinh xuất sắc: 5%, danh hiệu học sinh giỏi: 15% trở lên.
	*Các cuộc thi/hội thi:
- Thi GV dạy giỏi: 100% giáo viên tham gia cấp trường đạt loại giỏi, có  GV tham gia thi cấp tỉnh, được công nhận là GV dạy giỏi cấp tỉnh; 
- Thi GV làm công  tác chủ nhiệm giỏi: có  GVCN tham gia thi cấp tỉnh, được công nhận là GVCN giỏi cấp tỉnh; (nếu tổ chức)
- Giải TDTT học sinh cấp tỉnh đạt 1 giải nhì, 1 giải ba, 2 giải KK, toàn đoàn xếp tốp 50 toàn tỉnh.
- Thi Ý tưởng khởi nghiệp: đạt giải KK trở lên
- Thi KHKT: đạt giải KK trở lên
- Thi STEM: đạt giải KK trở lên
- Sáng kiến (SK): có 3 sáng kiến dự thi cấp ngành, 2 sáng kiến được công nhận trở lên.
- Tham gia đầy đủ các cuộc thi, hội thi do cấp trên tổ chức và đạt kết quả, xếp tốp 50 của tỉnh.
           5. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của cơ sở giáo dục.
Trường THCS Đại An thành lập 1962 với tên gọi trường phổ thông cấp 2 Đại An, tiền thân là trường PTNN huyện Vụ Bản.
            Trường đã khai giảng khóa đầu tiên với 2 lớp 5, 1 lớp 6, 2 lớp 7, với tổng số là 231 học sinh vào tháng 9 năm 1962.
Trải qua các giai đoạn lịch sử, sau 30 năm tròn trường đã có sự dịch chuyển đặt phòng học từ sân tập phía sau trường lên địa điểm hiện nay vào năm 1992 và  chính tại thời điểm này xã đã tổ chức khánh thành 6 phòng học kiên cố 2 tầng đầu tiên vào ngày 20 tháng 11năm 1992. Đến năm 1999 đã hoàn chỉnh khu phòng học gồm 12 phòng. Năm 2005 đã đưa vào sử dụng khu hiệu bộ và đến 2015 đã hoàn thành việc xây dựng các phòng học bộ môn.
	Trường đã qua một số lần sáp nhập, chia tách với trường Tiểu học của xã và đổi tên. Năm học 1977-1978 Trường Phổ thông cấp I, cấp II  Đại An sáp nhập thành trường Phổ thông cơ sở Đại An. Đến năm học 1990-1991 trường Phổ thông cơ sở Đại An được tách thành 2 trường: Trường Tiểu học Đại An và trường PTTHCS Đại An. Năm học 1995-1996 trường được đổi tên thành Trường Trung học cơ sở Đại an như hiện nay.
Hiện nay trường có 3 khối công trình lớn: Khu hiệu bộ, khu phòng học gồm 12 phòng, khu phòng học bộ môn gồm 5 phòng học bộ môn và 1 phòng  Thư viện.
[bookmark: _GoBack] Nhà trường đã  được UBND tỉnh Nam Định cũ 2 lần công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia, trường đạt chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp- An toàn, năm 2017,2024.
           6. Thông tin người đại diện pháp luật hoặc người phát ngôn hoặc người đại diện để liên hệ, bao gồm: Họ và tên, chức vụ, địa chỉ nơi làm việc; số điện thoại, địa chỉ thư điện tử.
Hiệu trưởng: Nguyễn Minh Đức, Số điện thoại: 0915739590
Địa chỉ nơi làm việc: Trường THCS Đại An, xã Đại An, huyện Vụ Bản,  tỉnh Nam Định
Địa chỉ thư điện tử: minhduchh77@gmail.com 
          7. Tổ chức bộ máy:
          a. Năm học 1995-1996 trường được đổi tên thành Trường Trung học cơ sở Đại An như hiện nay.
          b. Quyết định điều động, bổ nhiệm, công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng:
- Hiệu trưởng: Theo Quyết định số theo quyết định số  1299 /QĐ-UBND ngày 21/6/2023 của Chủ tịch UBND huyện Vụ Bản về việc về việc bổ nhiệm viên chức quản lý trường học, Ông Nguyễn Minh Đức giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Đại An kể từ ngày 01/7/2023;
- Phó hiệu trưởng: Theo Quyết định số theo quyết định số 1285 /QĐ-UBND ngày 13/11/2006 của Chủ tịch UBND huyện Vụ Bản về việc về việc bổ nhiệm viên chức quản lý trường học, Bà Vũ Thị Tâm giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Đại An kể từ ngày 13/11/2006; hiện tại đang nghỉ chế độ Bảo hiểm do mắc bệnh hiểm nghèo.
         c. Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở giáo dục: Thực hiện theo đúng hướng dẫn của Thông tư số:32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
          8. Các văn bản khác của trường:
          - Kế hoạch, chiến lược phát triển của trường;
          - Quy chế dân chủ ở cơ sở của trường;
          - Quy chế làm việc của trường;
          - Quy chế chi tiêu nội bộ.
  II. Thu, chi tài chính
1. Tình hình tài chính của cơ sở giáo dục trong năm tài chính trước liền kề thời điểm báo cáo theo quy định pháp luật, trong đó có cơ cấu các khoản thu, chi hoạt động như sau:
       	- Các khoản thu, chi phân theo Nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước năm 2025; thu, chi học phí và các khoản thu khác từ người học năm 2025:
	TT
	Nội dung
	Số liệu báo cáo quyết toán
	Số liệu quyết toán được duyệt
	Ghi chú

	A
	Ngân sách nhà nước
	
	
	

	I
	Ngân sách được giao
	7.649.219.665
	7.649.219.665
	

	1
	KP tiền thưởng theo NĐ 73
	331.232.000
	331.232.000
	

	2
	KP được cấp đầu năm
	6.285.623.000
	6.285.623.000
	

	2.1
	KP tự chủ
	6.227.123.000
	6.227.123.000
	

	2.2
	KP không tự chủ
	58.500.000
	58.500.000
	

	3
	KP được bổ sung trong năm
	989.677.165
	989.677.165
	

	3.1
	KP tự chủ
	989.677.165
	989.677.165
	

	
	Trong đó: CCTL theo NĐ 24 là:
	
	
	

	3.2
	KP không tự chủ
	12.735.000
	12.735.000
	

	4
	KP được cấp trong năm (1+2+3)
	7.649.219.665
	   7.649.219.665
	

	5
	KP giảm trừ
	
	
	

	6
	KP giữ lại
	17.047.500
	17.047.500
	

	7
	KP huỷ
	130.766.848
	130.766.848
	

	8
	Tổng KP được sử dụng (4-5-6)
	7.501.405.317
	7.501.405.317
	

	II
	Chi ngân sách
	
	
	

	1
	Kinh phí thường xuyên
	
	
	

	1.1
	Chi tiền lương, tiền công, phụ cấp, các khoản đóng góp, lương tăng thêm
	6.633.617.165
	6.633.617.165
	 

	
	- Chi tiền lương
	3.181.629.500
	3.181.629.500
	

	
	- Tiền công trả cho LĐ hợp đồng
	61.000.000
	61.000.000
	

	
	- Các khoản phụ cấp lương
	1.600.177.300
	1.600.177.300
	

	
	- Các khoản đóng góp
	861.697.000
	861.697.000
	

	
	- Chi thanh toán khác cho cá nhân 
	19.960.200
	19.960.200
	

	
	- Chi công tác phí
	20.100.000
	20.100.000
	

	
	-Chi tinh giản biên chế
	889.053.165
	889.053.165
	

	1.2
	Chi cơ sở vật chất, dịch vụ công cộng, chuyên môn,..; chi khác
	485.067.652
	485.067.652
	

	
	- Thanh toán dịch vụ công cộng
	55.301.800
	55.301.800
	

	
	- Chi vật tư văn phòng
	57.973.212
	57.973.212
	

	
	- Chi thông tin, tuyên truyền, liên lạc
	3.160.000
	3.160.000
	

	
	- Chi phí thuê mướn
	13.824.000
	13.824.000
	

	
	- Chi sửa chữa, duy tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng
	133.267.680
	133.267.680
	

	
	- Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của ngành
	124.368.960
	124.368.960
	

	
	- Chi phúc lợi tập thể (Ngày lễ…)
	0
	0
	

	
	- Chi cho các sự kiện lớn (Kỷ niệm các ngày lễ)
	14.415.000
	14.415.000
	

	
	- Chi khác
	82.757.000
	82.757.000
	

	2
	Kinh phí không thường xuyên
	
	
	

	2.1
	Thanh toán khác cho cá nhân 
	10.035.000
	10.035.000
	

	
	- Chi hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí học tập)
	4.050.000
	4.050.000
	

	
	-Chi cấp bù học phí
	          5.985.000
	          5.985.000
	

	1.2
	Chi cơ sở vật chất, dịch vụ công cộng, chuyên môn,..; chi khác
	58.500.000
	58.500.000
	

	
	- Mua sắm vật tư văn phòng
	
	
	

	
	- Sửa chữa thường xuyên TSCĐ
	30.051.000
	30.051.000
	

	
	- Chi phí nghiệp vụ chuyên môn
	21.849.000
	21.849.000
	

	
	- Mua sắm tài sản dùng cho CM
	6.600.000
	6.600.000
	

	
	- Chi khác
	
	
	

	3
	Kinh phí không thường xuyên chi thưởng
	331.232.000
	331.232.000
	

	2.1
	Thanh toán khác cho cá nhân 
	
	
	

	
	- Chi thanh toán cho cá nhân
	331.232.000
	331.232.000
	

	
	-Chi hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí học tập
	
	
	

	
	-Chi cấp bù học phí
	
	
	

	B
	CÁC KHOẢN THU
	
	
	

	I
	Thu dịch vụ
	
	
	

	1
	Học phí
	
	
	

	1.1
	Số dư năm trước chuyển sang
	225.498.758
	225.498.758
	

	1.2
	Thu từ người học trong năm:
- Mức thu: 70.000đ/tháng
- Số tháng thu: 9 tháng
	189.875.000
	189.875.000
	

	1.3
	Được cấp bù học phí cho đối tược được miễn giảm HP 
	5.985.000
	5.985.000
	

	1.4
	Tổng số tiền được sử dụng trong năm
	421.358.758
	421.358.758
	

	1.5
	Kinh phí đã sử dụng
	
	
	

	
	- Chi lương từ 40% học phí
	
	
	

	
	- Chi thanh toán khác cho cá nhân
	14.000.000
	14.000.000
	

	
	- Chi khen thưởng
	10.814.256
	10.814.256
	

	
	- Chi cơ sở vật chất, dịch vụ công cộng, chuyên môn,..; chi khác
	79.203.300
	79.203.300
	

	
	-Chi khác
	11.750.000
	11.750.000
	

	1.6
	Số dư cuối năm
	305.591.202
	305.591.202
	

	2
	Học thêm, dạy thêm
	
	
	

	2.1
	Số dư năm trước chuyển sang
	105.669.461
	105.669.461
	

	2.2
	Thu từ người học trong năm:
- Mức thu: 16.000đ/buổi
	326.416.000
	326.416.000
	

	2.3
	Tổng số tiền được sử dụng trong năm
	432.085.461
	432.085.461
	

	2.4
	Kinh phí đã sử dụng
	
	
	

	
	- Chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 2%
	6.528.320
	6.528.320
	

	
	- Chi giáo viên dạy
	223.921.376
	223.921.376
	

	
	- Chi quản lí, công thu, chi
	47.983.166
	47.983.166
	

	
	- Chi điện, nước, CSVC
	153.652.599
	153.652.599
	

	2.5
	Số dư cuối năm
	0
	0
	

	3
	Trông giữ xe
	
	
	

	3.1
	Số dư năm trước chuyển sang
	
	
	

	3.2
	Thu từ học sinh:
- Mức thu: 10.000đ/HS/tháng
- Thu 9 tháng
	43.620.000
	43.620.000
	

	3.3
	Tổng số tiền được sử dụng trong năm
	43.620.000
	43.620.000
	

	3.4
	Kinh phí đã sử dụng
	23.788.000
	23.788.000
	

	
	- Chi nộp thuế TNDN 5%, GTGT 5%
	4.362.000
	4.362.000
	

	
	- Chi công trông coi xe
	13.500.000
	13.500.000
	

	
	-Chi sửa chữa nhà xe học sinh
	21.555.072
	21.555.072
	

	3.5
	Số dư cuối năm
	
	
	


	II
	Thu hỗ trợ hoạt động giáo dục; thu hộ từ học sinh
	
	
	

	1
	Nước uống học sinh
	
	
	

	1.1
	Số dư năm trước chuyển sang
	
	
	

	1.2
	Thu từ học sinh:
- Mức thu: 10.000đ/HS/tháng
- Thu 9 tháng
	49.350.000
	49.350.000
	

	1.3
	Tổng số tiền được sử dụng trong năm
	49.350.000
	49.350.000
	

	1.4
	Kinh phí đã sử dụng
	47.629.000
	47.629.000
	

	1.5
	Số dư cuối năm
	
	
	

	2
	Dịch vụ Edu.one
	
	
	

	2.1
	Số dư năm trước chuyển sang
	0
	0
	

	2.2
	Thu từ học sinh:
- Mức thu: 70.000đ/HS/năm 
	27.440.000
	27.440.000
	

	2.3
	Tổng số tiền nộp về nhà cung cấp dịch vụ
	27.440.000
	27.440.000
	

	2.4
	Số dư cuối năm
	0
	0
	

	3
	Bảo hiểm y tế 
	
	
	

	3.1
	Số dư năm trước chuyển sang
	0
	0
	

	3.2
	Thu từ học sinh:
- Mức thu: 884.520đ HS/năm  
	328.536.000
	328.536.000
	

	3.3
	Tổng số tiền nộp về BHXH
	328.536.000
	328.536.000
	

	3.4
	Số dư cuối năm
	0
	0
	

	III
	Tài trợ giáo dục
	
	
	

	1
	Số dư năm trước chuyển sang
	0
	0
	

	2
	Số tiền đã tiếp nhận
	82.496.000
	82.496.000
	

	3
	Số tiền đã sử dụng
	82.496.000
	82.496.000
	

	4
	Số dư cuối năm
	0
	0
	

	IV
	Tiền khác
	
	
	

	1
	Tiền CSSK ban đầu
	
	
	

	1.1
	Số dư năm trước chuyển sang
	0
	0
	

	1.2
	Số tiền đã tiếp nhận
	39.899.638
	39.899.638
	

	1.3
	Số tiền đã sử dụng
	39.654.102
	39.654.102
	

	1.4
	Số dư cuối năm
	245.537
	245.537
	

	2
	Tiền khen thưởng được ủy nhiệm chi
	
	
	

	2.1
	Số dư năm trước chuyển sang
	0
	0
	

	2.2
	Số tiền đã tiếp nhận
	
	
	

	2.3
	Số tiền đã sử dụng
	
	
	

	2.4
	Số dư cuối năm
	0
	0
	


2. Các khoản thu và mức thu đối với người học năm học 2025 - 2026 và dự kiến cho các năm học tiếp theo: 
	TT

	Tên khoản thu
	Mức thu

	
	
	Năm học  2025-2026
	Năm học           2026-2027
	Năm học           2027-2028

	1
	Học phí
	-Miễn theo NĐ 238/2025/NĐ-CP
	Miễn theo NĐ 238/2025/NĐ-CP
	Miễn theo NĐ 238/2025/NĐ-CP

	2
	Các khoản thu ngoài học phí
	
	

	2.1
	Học thêm, dạy thêm
	Không thu theo Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT
	Không thu theo Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT
	Không thu theo Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT

	2.2
	Trông giữ xe
	- Mức thu: 10.000đ /tháng
- Số tháng: 9 tháng
	Mức thu theo văn bản hướng dẫn của HĐND tỉnh Ninh Bình
	Mức thu theo văn bản hướng dẫn của HĐND tỉnh Ninh Bình

	2.3
	Nước uống học sinh
	- Mức thu: 10.000đ /tháng
- Số tháng: 9 tháng
	Mức thu theo văn bản hướng dẫn của HĐND tỉnh Ninh Bình
	Mức thu theo văn bản hướng dẫn của HĐND tỉnh Ninh Bình

	2.4
	Dịch vụ Edu.one
	- Mức thu: 70.000đ /năm hoc
	Tuỳ theo tình hình thu hàng năm của nhà cung cấp
	Tuỳ theo tình hình thu hàng năm của nhà cung cấp

	2.5
	Bảo hiểm y tế
	- Mức thu: 631.800đ HS/ năm  
	Mức thu theo văn bản hướng dẫn của BHXH
	Mức thu theo văn bản hướng dẫn của BHXH


        3. Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hằng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí, học bổng đối với người học năm học 2024-2025:
          Thực hiện miễn, giảm học phí theo Quy định hiện hành: 
Miễn học phí: cho đối tượng 
-Khuyết tật, con mồ côi, con liệt sỹ
          Con hộ cận nghèo: Giảm 1/2 học phí
	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Số tháng
	Số tiền hỗ trợ/ tháng
	Kinh phí hỗ trợ (đồng)
	Ghi chú

	 
	TỔNG CỘNG
	
	 
	 
	2.030.000
	 

	I
	Học kỳ I 
	
	 
	 
	980.000
	 

	1
	Hà Mạnh Đạt
	9C
	4
	70.000
	280.000
	Khuyết tật nặng

	2
	Phùng Hữu Hồi
	8B
	4
	70.000
	280.000
	Khuyết tật nặng

	3
	Vũ Văn Dũng
	7A
	4
	70.000
	280.000
	Mồ côi cả cha và mẹ

	4
	Nguyễn Tiến Phúc
	6B
	4
	70.000
	280.000
	Con liệt sỹ

	5
	Nguyễn Gia Hiếu
	9A
	4
	35.000
	140.000
	Mất sức lao động

	6
	Nguyễn Phương Thu
	8B
	4
	35.000
	140.000
	Mất sức lao động

	7
	Nguyễn Gia Tuấn Anh
	9B
	4
	35.000
	140.000
	Hộ cận nghèo

	8
	Nguyễn Gia Hiệu
	6C
	4
	70.000
	280.000
	Con thương binh 3/4

	9
	Nguyễn Thị Thu Hoàn
	6A
	4
	35.000
	140.000
	Hộ cận nghèo

	10
	Nguyễn Gia Huy
	6C
	4
	70.000
	280.000
	Con thương binh 3/4

	11
	Vũ Thanh Tuấn
	6B
	4
	35.000
	140.000
	Hộ cận nghèo

	12
	Nguyễn Minh Phi
	6C
	4
	35.000
	140.000
	Hộ cận nghèo

	13
	Vũ Thanh Hoa
	8C
	4
	35.000
	140.000
	Hộ cận nghèo

	II
	Học kỳ II
	
	
	
	
	

	1
	Hà Mạnh Đạt
	9C
	5
	70.000
	350.000
	Khuyết tật nặng

	2
	Phùng Hữu Hồi
	8B
	5
	70.000
	350.000
	Khuyết tật nặng

	3
	Vũ Văn Dũng
	7A
	5
	70.000
	350.000
	Mồ côi cả cha và mẹ

	4
	Nguyễn Tiến Phúc
	6B
	5
	70.000
	350.000
	Con liệt sỹ

	5
	Nguyễn Gia Hiếu
	9A
	5
	35.000
	175.000
	Mất sức lao động

	6
	Nguyễn Phương Thu
	8B
	5
	35.000
	175.000
	Mất sức lao động

	7
	Nguyễn Gia Tuấn Anh
	9B
	5
	35.000
	175.000
	Hộ cận nghèo

	8
	Nguyễn Gia Hiệu
	6C
	5
	70.000
	350.000
	Con thương binh 3/4

	9
	Nguyễn Thị Thu Hoàn
	6A
	5
	35.000
	175.000
	Hộ cận nghèo

	10
	Nguyễn Gia Huy
	6C
	5
	70.000
	350.000
	Con thương binh 3/4

	11
	Vũ Thanh Tuấn
	6B
	5
	35.000
	175.000
	Hộ cận nghèo

	12
	Nguyễn Minh Phi
	6C
	5
	35.000
	175.000
	Hộ cận nghèo

	13
	Vũ Thanh Hoa
	8C
	5
	35.000
	175.000
	Hộ cận nghèo


4. Số dư các quỹ: Không
        	5. Các nội dung công khai tài chính khác thực hiện theo quy định của pháp luật về tài chính, ngân sách, kế toán, kiểm toán, dân chủ cơ sở:
           Công khai hàng tháng trong các cuộc họp Hồi đồng sư phạm nhà trường.
           III. Điều kiện bảo đảm chất lượng hoạt động giáo dục phổ thông Thông tin về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên, cán bộ quản lý
           1. Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên chia theo nhóm vị trí việc làm và trình độ được đào tạo;
            * Cán bộ quản lý:
	TT
	Chức vụ
	Số lượng
	Đảng viên
	Trình độ
	So với
nhu cầu

	
	
	T.số
	Nữ
	
	>ĐH
	ĐH
	CĐ
	Khác
	Thừa
	Thiếu

	1
	Hiệu trưởng
	01
	0
	01
	
	01
	
	
	0
	0

	2
	Phó hiệu trưởng
	0
	01
	01
	
	01
	
	
	0
	01

	Tổng số
	02
	01
	02
	
	01
	
	
	0
	01


 








* Giáo viên:
	TT
	Môn học
	Giáo
viên
	Số giáo viên
	So với
nhu cầu biên chế
	 

	
	
	
	Số GV
biên chế

	Số GV
hợp đồng
	Trình độ chuyên môn
	
	 

	
	
	
	
	
	ThS
	ĐH
	CĐ
	Khác
	Thừa
	Thiếu
	 

	
	
	T.số
	Nữ
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	Toán
	04
	02
	04
	
	
	04
	
	
	
	
	 

	2
	Vật lí
	02
	0
	02
	
	
	01
	01
	
	
	
	 

	3
	KHTN
	02
	02
	02
	
	0
	02
	
	
	
	
	 

	4
	Tin học
	01
	01
	01
	
	
	01
	
	
	
	
	 

	5
	Ngữ văn
	05
	04
	05
	
	
	05
	
	
	
	
	 

	6
	Lịch sử- Địa Lý
	01
	01
	01
	
	
	01
	
	
	
	
	 

	7
	Tiếng Anh
	02
	02
	02
	
	
	02
	
	
	
	
	 

	8
	GDCD
	01
	01
	01
	
	
	01
	
	
	
	
	 

	9
	Nghệ  thuật
	02
	02
	02
	
	
	02
	
	
	
	
	 

	10
	Công nghệ
	0
	0
	0
	
	
	0
	
	
	
	01
	 

	11
	GDTC
	02
	01
	02
	
	
	02
	
	
	
	
	 

	Tổng số
	21
	14
	21
	0
	0
	21
	
	
	
	02
	 


*Nhân viên:
	TT
	Bộ phận
	Số lượng
	Số nhân viên
	So với
nhu cầu
	 

	
	
	
	Biên chế
	HĐLĐ trên 1 năm
	Trình độ
	
	 

	
	
	
	
	
	ThS
	ĐH
	CĐ
	Khác
	Thừa
	Thiếu
	 

	
	
	  T.số
	  Nữ
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	Kế toán
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	01
	 

	2
	Văn thư
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	01
	 

	3
	Thư viện
	01
	01
	01
	
	
	01
	
	
	
	
	 

	4
	Thiết bị
	01
	01
	01
	
	
	
	01
	
	
	
	 

	5
	Y tế
	01
	01
	01
	
	
	
	
	01
	
	
	 

	Tổng số
	03
	03
	03
	
	
	01
	01
	01
	0
	02
	 


       	a. Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn nghề nghiệp theo quy định;
      	Cán bộ quản lý 01, đạt chuẩn 100%;
       	Giáo viên 21, đạt chuẩn 100%;
 	b. Số lượng, tỷ lệ giáo viên cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành bồi dưỡng hằng năm theo quy định.
    	Cán bộ quản lý 02,  bồi dưỡng đạt 100%;
      	Giáo viên 21, bồi dưỡng  đạt 100%.
     	2. Thông tin về cơ sở vật chất và tài liệu học tập sử dụng chung:
      	- Diện tích khu đất xây dựng trường 8800m2, Điểm trường 01;
      	- Diện tích bình quân tối thiểu cho một học sinh 20m2: Đạt yêu cầu
      	- Số lượng, hạng mục khối phòng hành chính quản trị; khối phòng học tập; khối phòng hỗ trợ học tập; khối phụ trợ; khu sân chơi, thể dục thể thao; khối phục vụ sinh hoạt; hạ tầng kỹ thuật; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định;
	TT
	Nội dung
	Số phòng
	Ghi chú

	1
	Phòng học
	12
	 

	2
	Phòng Tin học
	1
	 

	3
	Phòng đồ dùng, thiết bị
	1
	 

	4
	Phòng thư viện
	1
	 

	5
	Phòng học bộ môn Tiếng Anh
	1
	 

	6
	Phòng học bộ môn KHTN
	2
	 

	7
	Phòng học bộ môn KHXH
	1
	 

	8
	Phòng học bộ môn Công nghệ
	1
	 

	9
	Phòng học bộ môn Nghệ thuật
	2
	 

	10
	Phòng học đa năng
	0
	 

	11
	Phòng hiệu trưởng, phó hiệu trưởng
	2
	 

	12
	Phòng Hội đồng
	1
	 

	13
	Phòng Y tế
	1
	 

	14
	Phòng Đoàn đội
	1
	 

	15
	Phòng Công đoàn
	1
	 

	16
	Phòng Bảo vệ
	1
	 

	17
	Nhà đa năng
	0
	 

	18
	Sân thể thao
	1
	 

	19
	Tổng diện tích đất
	4760.5m2
	 

	20
	Nhà xe giáo viên và học sinh
	1
	 

	21
	Số máy vi tính
	25
	 

	22
	Số máy vi tính dùng cho cán bộ quản lý và nhân viên
	8
	 

	23
	Ti vi máy chiếu dùng cho học tập và quản lý
	12
	 

	24
	Camera
	17
	 

	25
	Thiết bị dạy và học cho K6,7,8,9/ khối
	1
	 

	26
	Sách giáo khoa 6,7,8,9/khối
	4
	 

	27
	Sách tham khảo
	Đủ dùng
	 

	28
	Internet
	2 đường truyền
	 


          - Danh mục sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt:
- Danh mục, số lượng xuất bản phẩm tham khảo tối thiểu đã được cơ sở giáo dục lựa chọn, sử dụng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số lượng 1987 đầu sách với có 5889 cuốn trong đó sách tham khảo 2815 cuốn, sách nghiệp vụ 1325 cuốn, sách giáo khoa 960 cuốn.
- Cả 4 khối 6,7,8,9 thực hiện Chương trình GD Phổ thông 2018 với bộ sách Kết nối tri thức và cuộc sống (Trừ SGK Tiếng Anh-NXb Giáo dục; GDCD- Chân trời sáng tạo, Mỹ Thuật- Chân trời sáng tạo;  Âm nhạc- Cánh Diều; Hoạt động trải nghiệm-Chân trời sáng tạo).
          3. Thông tin về kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục:
          a. Kết quả tự đánh giá chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục; kế hoạch cải tiến chất lượng sau tự đánh giá:
- Trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục: cấp độ 2;
          - Đánh giá theo Chuẩn quốc gia: Trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1;
- Trường đạt chuẩn Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn;
- Thư viện đạt chuẩn mức độ 1.
         b. Kết quả đánh giá ngoài và công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục, đạt chuẩn quốc gia của cơ sở giáo dục qua các mốc thời gian: tháng 8 năm 2024 được UBND tỉnh và sở GDĐT tỉnh Nam Định công nhận đạt:
- Trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục: cấp độ 2;
- Đánh giá theo Chuẩn quốc gia: Trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1;
- Trường đạt chuẩn Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn;
- Thư viện đạt chuẩn mức độ 1.
         IV. Kế hoạch và kết quả hoạt động giáo dục phổ thông
         1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 122 học sinh (03 lớp 6)
       	 Hồ sơ tuyển sinh:
        - Đơn xin dự tuyển (theo mẫu do các Hội đồng tuyển sinh quy định);
        - 01 ảnh 3x4 (01 ảnh dán vào đơn, 01 ảnh dán vào học bạ);
        - Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
        - Học bạ cấp tiểu học
 2. Phương thức và đối tượng tuyển sinh
        - Xét tuyển.
        - Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học.
        - Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 số  74 /KH-THCSTK ngày 15/5/2025 của trường THCS Đại An, đăng tải trên webiste: thcsdaian.namdinh.edu.vn.
       - Các chương trình, hoạt động hỗ trợ học tập, rèn luyện, sinh hoạt tập thể cho học sinh ở cơ sở giáo dục: (Có kế hoạch riêng kèm theo):
	TT
	Nội dung
	Thời gian
	Phụ trách

	1
	Sinh hoạt đầu tuần
	Các tuần trong tháng
	Hiệu trưởng - Tổng phụ trách - GVCN lớp

	2
	Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam
	Tháng 11
	Hiệu trưởng 

	3
	Chuyên đề Đội
	Tháng 9
	Tổng phụ trách

	4
	Hội khỏe Phù đổng
	Tháng 11.12
	 Bí thư đoàn

	5
	Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3
	Tháng 3
	Hiệu trưởng 

	6
	Giới tính học đường
	Tháng 3
	Y tế học đường

	7
	Chuyên đề ma túy học học đường, phòng cháy, An toàn giao thông
	Tháng 10
	Công an phường và TPT Đội


3. Thông tin về kết quả giáo dục thực tế của năm học trước:
         	 a.  Kết quả tuyển sinh; tổng số học sinh theo từng khối; số học sinh bình quân/lớp theo từng khối; số lượng học sinh học 02 buổi/ngày; số lượng học sinh nam/học sinh nữ, học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật; số lượng học sinh chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại trường:
	Khối
	Tổng số HS
	Bình quân/lớp
	Số lượng nam/số lượng nữ
	Người dân tộc thiểu số
	Số lượng HS khuyết tật
	Số lượng HS chuyển trường
	Tiếp nhận học sinh tại trường
	Ghi chú

	6
	140
	40.6
	70/70
	0
	0
	3
	2
	 

	7
	148
	46.6
	76/72
	1
	0
	0
	1
	 

	8
	132
	50
	72/60
	0
	1
	01
	0
	 

	9
	133
	37.6
	72/61
	1
	2
	0
	0
	 


       	 b. Thống kê kết quả đánh giá học sinh theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo; thống kê số lượng học sinh được lên lớp, học sinh không được lên lớp;
Kết quả học tập
	

	Kết quả học tập

	
	Tốt
	Khá
	Đạt
	Chưa đạt

	Khối 6
	48(34.29%)
	57(40.71%)
	   35(25%)
	0

	Khối 7
	49(33.11%)
	63(42.57%)
	36(24.32%)
	0

	Khối 8
	47(35.34%)
	60(45.11%)
	26(19.55%)
	0

	Khối 9
	48(36.92%)
	46(35.38%)
	37(28.24%)
	0

	Toàn trường
	192(34.78%)
	226(40.94%)
	134(24.28%)
	0




Kết quả rèn luyện
	

	Kết quả rèn luyện

	
	Tốt
	Khá
	Đạt
	Chưa đạt

	Khối 6
	135(96.43%)
	5(3.57%)
	0
	0

	Khối 7
	137(92.57%)
	11(7.43%)
	0
	0

	Khối 8
	129(96.99%)
	4(3.01%)
	0
	0

	Khối 9
	123(94.62%)
	8(5.38%)
	0
	0

	Toàn trường
	523(94.75%)
	29(5.25%)
	0
	0


	Kết quả các hội thi kỳ thi đầu đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Tiêu biểu là thi HSG khối 8 xếp thứ 6/18 trường ; HSG khối 9 xếp thứ 1/18 trường, thi HSG TDTT cấp huyện xếp thứ 7/18 trường, cấp tỉnh xếp thứ 2/18 trường.
Kiểm tra khảo sát học kì I đề Phòng xếp thứ 4/18 trường trong toàn huyện.
- Học sinh tốt nghiệp lớp 9: 133 em, đạt tỉ lệ 100%.
- Học sinh trúng tuyển lớp 10 THPT năm học 2024-2025: 94,6%. 
Trường được UBND huyện đánh giá xếp loại: Tập thể hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ(xếp thứ 3/19 trường).
 Trường THCS Đại An công khai trong trường học đầu năm học 2024-2025./.

	Nơi nhận:
- UBND huyện Vụ Bản (để báo cáo);
- Webside trường THCSĐại An: 
· - Lưu: VT.
	HIỆU TRƯỞNG
 



Nguyễn Minh Đức



